
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc
thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10/12/2025;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban

hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số
1574/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét và công nhận tốt
nghiệp sinh viên ngày 23/4/2026;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Số:.................../QĐ-ĐHTN Đắk Lắk, ngày.............tháng..............năm 2026

Điều 1.  Công nhận tốt nghiệp cho 42 sinh viên (có trình độ đào tạo, hình thức đào
tạo, ngành đào tạo trong phụ lục kèm theo), số lượng sinh viên được công nhận theo khoa
như sau:

QUYẾT ĐỊNH:

- Khoa Y dược: 2 sinh viên (Phụ lục I)
- Khoa Nông nghiệp: 9 sinh viên (Phụ lục II)
- Khoa Kinh tế: 23 sinh viên (Phụ lục III)
- Khoa Sư phạm: 3 sinh viên (Phụ lục IV)
- Khoa Ngoại ngữ: 3 sinh viên (Phụ lục V)
- Khoa KHTN&CN: 2 sinh viên (Phụ lục VI)

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
 

PGS. TS. Nguyễn Văn Nam

- Như Điều 2;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Phòng Hành chính Tổng hợp (để cấp phôi bằng);
- Phòng Kế hoạch Tài chính (để thanh toán);
- Phòng Quản lý chất lượng (để phục vụ kiểm định);
- Phòng Công tác sinh viên;
- Các khoa tại Điều 1;
- Lưu: VT, ĐT (T. 03b).

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên
ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.



Phụ lục I
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA Y DƯỢC

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-ĐHTN ngày..............tháng.............năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Y khoa 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

16307248  Nguyễn Văn Toàn 03/10/1998 Nam 2.23  Trung bình1
(Tổng theo ngành: 1)

2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Vừa làm vừa học

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học (Liên thông)

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

23311536  Nguyễn Thị Bích Thùy 01/8/1986 Nữ 3.14  Khá1
(Tổng theo ngành: 1)

Tổng sinh viên của khoa được công nhận tốt nghiệp: 2.



Phụ lục II
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NÔNG NGHIỆP

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-ĐHTN ngày..............tháng.............năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Bảo vệ thực vật 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

18302028  Nguyễn Văn Trường Sơn 06/01/1999 Nam 2.37  Trung bình1

19302012  R' Ô - H' Mơi 10/3/2000 Nữ 2.52  Khá2

20302034  Nguyễn Thị Thùy Trang 24/6/2001 Nữ 2.35  Trung bình3

21302030  Võ Viết Đạt 16/4/2003 Nam 2.03  Trung bình4
(Tổng theo ngành: 4)

2. Ngành: Thú y 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

20305020  Nguyễn Công Đoàn 30/9/2002 Nam 2.14  Trung bình1

20305047  Phan Quốc Khánh 25/01/2002 Nam 2.38  Trung bình2

20305152  Phạm Thị Hảo 06/11/2002 Nữ 2.07  Trung bình3

20305120  Lê Văn Trí 12/12/2002 Nam 2.31  Trung bình4

20305230  Lâm Minh Quân 21/4/2002 Nam 2.15  Trung bình5
(Tổng theo ngành: 5)

Tổng sinh viên của khoa được công nhận tốt nghiệp: 9.



Phụ lục III
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-ĐHTN ngày..............tháng.............năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Quản trị kinh doanh 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

19402241  H Tha Hwing 05/01/2001 Nữ 2.30  Trung bình1

21402004  Đỗ Quang Anh 05/5/1999 Nam 2.34  Trung bình2

21402081  Lê Hữu Lộc 20/8/1999 Nam 2.47  Trung bình3
(Tổng theo ngành: 3)

2. Ngành: Kế toán 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21403169  Trần Triệu Vy 18/8/2003 Nữ 2.15  Trung bình1
(Tổng theo ngành: 1)

3. Ngành: Tài chính - Ngân hàng 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21406008  Nguyễn Tú Bình 02/10/2003 Nữ 2.32  Trung bình1

21406016  Châu Thị Thùy Dương 13/7/2002 Nữ 2.17  Trung bình2

21406109  Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 26/6/2003 Nữ 2.03  Trung bình3

21406142  Nguyễn Hà Cẩm Uyên 17/8/2003 Nữ 2.10  Trung bình4
(Tổng theo ngành: 4)

4. Ngành: Kinh tế 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

20410235  Nguyễn Hậu 12/11/1999 Nam 2.50  Khá1

21410051  Nghiêm Đặng Việt Linh 19/9/2003 Nam 2.02  Trung bình2

21410007  Trần Hoàng Ngọc Anh 21/6/2003 Nữ 2.50  Khá3

21410015  Nguyễn Quốc Doanh 16/01/2002 Nam 2.56  Khá4
(Tổng theo ngành: 4)

5. Ngành: Kinh doanh thương mại 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21412048  Y - Toang Niê 03/01/2002 Nam 2.51  Khá1

21412050  Phan Kim Phong 28/10/2003 Nam 2.36  Trung bình2
(Tổng theo ngành: 2)

2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Vừa làm vừa học

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học
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1. Ngành: Kế toán (Liên thông)

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21403509  Nguyễn Thị Hiếu 15/6/1999 Nữ 3.46  Giỏi1

23403502  Lê Gia Bảo 19/02/2001 Nam 3.14  Khá2

23403506  Trần Văn Đông 24/5/1988 Nam 3.03  Khá3

23403508  Phạm Thị Thanh Hằng 25/9/1996 Nữ 3.60  Xuất sắc4

23403509  Trần Thị Kim Huệ 22/11/1996 Nữ 3.03  Khá5

23403515  Ngô Hữu Phước 10/01/1991 Nam 2.80  Khá6

23403518  Nguyễn Thị Hồng Thắm 27/01/1991 Nữ 3.35  Giỏi7

23403522  Hoàng Trường Sơn 09/01/1988 Nam 3.48  Giỏi8

23403523  Phạm Phú Ân 05/9/1995 Nam 3.20  Giỏi9
(Tổng theo ngành: 9)

Tổng sinh viên của khoa được công nhận tốt nghiệp: 23.



Phụ lục IV
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-ĐHTN ngày..............tháng.............năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Sư phạm Ngữ văn 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21601050  H Rang Kđoh 27/02/2003 Nữ 2.13  Trung bình1

21601051  H Rung Kđoh 27/02/2003 Nữ 2.11  Trung bình2

21601129  Hà Đinh Lệ Nhi 07/11/2002 Nữ 2.43  Trung bình3
(Tổng theo ngành: 3)

Tổng sinh viên của khoa được công nhận tốt nghiệp: 3.



Phụ lục V
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-ĐHTN ngày..............tháng.............năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Ngôn ngữ Anh 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21702066  Phan Thị Diệu Linh 16/5/2003 Nữ 2.54  Khá1

21702258  Y Vinh Niê 31/10/2003 Nam 2.40  Trung bình2
(Tổng theo ngành: 2)

2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Vừa làm vừa học

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Ngôn ngữ Anh (Liên thông)

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

23702526  Bùi Thị Mai Trâm 24/01/1990 Nữ 3.35  Giỏi1
(Tổng theo ngành: 1)

Tổng sinh viên của khoa được công nhận tốt nghiệp: 3.



Phụ lục VI
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KHTN&CN

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-ĐHTN ngày..............tháng.............năm 2026

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

● TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Đại học

1. Ngành: Công nghệ thông tin 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

20103162  Lê Trung Kiên 17/01/2002 Nam 2.71  Khá1
(Tổng theo ngành: 1)

2. Ngành: Sư phạm Hóa học 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh
Nam
/Nữ

Điểm
TBC

Xếp loại TNTT Ghi chú

21104050  Dương Tiểu Nguyệt 14/7/2003 Nữ 2.54  Khá1
(Tổng theo ngành: 1)

Tổng sinh viên của khoa được công nhận tốt nghiệp: 2.
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